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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 THUỘC NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG  

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2026 của HĐND phường Đức Phổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Quyết định phê duyệt dự
án

Nhu cầu vốn cho các dự
án đã hoàn thành trong

năm 2026

Luỹ kế vốn đã bố trí đến
ngày

25/10/2026

Điều chỉnh bổ sung kế
hoạch vốn đầu tư công

năm 2026
Chênh lệch so với kế hoạch vốn đã phân bổ

Ghi chú
Số, ngày

tháng, năm
Tổng mức

đầu tư Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng tăng,
giảm Tổng tăng

Trong đó:
Tổng

giảm

Trong đó:

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

TỔNG 40.598 9.980,300 9.980,300 8.075,00 8.075,00 9.980,300 9.980,300 1.905,300 1.905,300 1.905,300 - -

I Dự án chuyển tiếp 29.758 - - - - - - - -

1 Đường Phạm Hữu Nhật thị trấn Đức
Phổ 

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2017-
2026

Số 10474/QĐ-
UBND ngày
31/10/2016

14.985 - - - - - - - - -

2 Đoạn đường Phạm Văn Đồng giáp
đường Trần Hưng Đạo

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2018-
2026

Số 4699/QĐ-
UBND ngày
31/10/2017

14.773 - - - - - - - - -

II Dự án khởi công mới năm 2026 10.840 9.980,300 9.980,300 8.075,00 8.075,00 9.980,300 9.980,300 1.905,300 1.905,300 1.905,300 - -

1
Trường TH và THCS Phổ Ninh;
Hạng mục: Tường rào  và cổng
ngõ

Phòng Kinh
tế, Hạ tầng
và Đô thị
phường

2026-
2027

Số  2544/QĐ-
UBND ngày
03/12/2025

1.000 948,000 948,000 554,000 554,000 948,000 948,000 394,000 394,000 394,000 - -

2

Nâng cấp tuyến đường Trần
Hưng Đạo đi KDC Trường Sanh
(giai đoạn 2); Hạng mục: thảm
bê tông nhựa và vỉa hè

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1265/QĐ-
UBND ngày
03/6/2026

2.300 2.132,400 2.132,400 1.450 1.450 2.132,400 2.132,400 682,400 682,400 682,400 - -

(đã phân bổ
12,25 triệu

đồng từ
nguồn vốn NS
tỉnh hỗ trợ) 

3

Hệ thống điện chiếu sáng công
cộng các tuyến đường trục chính
Cụm dân cư số 3 và số 4 thuộc
Tổ dân phố An Thường 

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1276/QĐ-
UBND ngày
04/6/2026

1.200 1.155,700 1.155,700 750 750 1.155,700 1.155,700 405,700 405,700 405,700 - -

4

Hệ thống điện chiếu sáng công
cộng các tuyến đường trên các
Tổ dân phố phường Nguyễn
Nghiêm (cũ)

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1277/QĐ-
UBND ngày
04/6/2026

1.900 1.784,900 1.784,900 1.770 1.770 1.784,900 1.784,900 14,900 14,900 14,900 - -
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TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư

Thời
gian
thực
hiện

Quyết định phê duyệt dự
án

Nhu cầu vốn cho các dự
án đã hoàn thành trong

năm 2026

Luỹ kế vốn đã bố trí đến
ngày

25/10/2026

Điều chỉnh bổ sung kế
hoạch vốn đầu tư công

năm 2026
Chênh lệch so với kế hoạch vốn đã phân bổ

Ghi chú
Số, ngày

tháng, năm
Tổng mức

đầu tư Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng cộng
Trong đó:

Tổng tăng,
giảm Tổng tăng

Trong đó:
Tổng

giảm

Trong đó:

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

Ngân sách
phường

5

Nâng cấp tuyến đường từ nhà
Hội – Nhà ông Cao Đăng Bá –
Bàu Giang và từ SVĐ - nhà bà
Lộc và đoạn trước Trường Mầm
non Phổ Hòa, TDP Hòa Thạnh

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1278/QĐ-
UBND ngày
04/6/2026

1.600 1.546,600 1.546,600 1.396,000 1.396,000 1.546,600 1.546,600 150,600 150,600 150,600 - -

6
Nâng cấp, sửa chữa đập 3 Sào và
các công trình trên đập, TDP An
Trường

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1279/QĐ-
UBND ngày
04/6/2026

2.000 1.857,700 1.857,700 1.600 1.600 1.857,700 1.857,700 257,700 257,700 257,700 - -

7 KCH tuyến kênh đầu Gò Vịt đi
gò Đồng Năng, TDP Trung Lý

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng
phường

2026-
2027

Số 1280/QĐ-
UBND ngày
04/6/2026

840 555,00 555,00 555 555 555 555 - - - - -

(đã phân bổ
275 triệu
đồng từ

nguồn tăng
thu năm
2025) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02
 BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày    tháng 11 năm 2026 của HĐND phường Đức Phổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư
Thời
gian

thực hiện

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn

đầu tư công
năm 2026

Ghi chú
Số, ngày tháng,

năm
Tổng mức

đầu tư

I DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2026 28.400 7.393,7

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Nghiêm (TDP
Vĩnh Bình) đến nhà Văn hóa TDP An Trường

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2899/QĐ-
UBND ngày
23/10/2026

2.300 598

2 Nâng cấp tuyến đường từ đường Trà Câu - Bến Bè đến giáp tuyến đường đi
TDP An Ninh 

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2900/QĐ-
UBND ngày
23/10/2026

1.200 312

3 Tuyến đường Phạm Hữu Nhật  nối dài (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến
giáp trạm điện Đức Phổ)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2914/QĐ-
UBND ngày
27/10/2026

4.500 1.170

4 Chỉnh trang tuyến đường Võ Trung Thành Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2901/QĐ-
UBND ngày
23/10/2026

1.400 364

5 Nâng cấp tuyến đường bê tông xi măng đi khu dân cư Bàu Lề, TDP 3 Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2915/QĐ-
UBND ngày
27/10/2026

2.300 598

6 Tuyến đường từ nhà Võ Văn Anh đến giáp đường Trà Câu - Bến Bè, TDP An
Ninh

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2902/QĐ-
UBND ngày
23/10/2026

2.200 572

7 Trường MN Đức Phổ; Hạng mục:  Mở rộng khuôn viên trường (san nền,
tường rào và các hạng mục phụ trợ) (điểm TDP Phổ Vinh)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2903/QĐ-
UBND ngày
23/10/2026

1.000 260

8 Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: nhà bếp và nhà vệ sinh Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2916/QĐ-
UBND ngày
27/10/2026

1.500 390
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TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư
Thời
gian

thực hiện

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn

đầu tư công
năm 2026

Ghi chú
Số, ngày tháng,

năm
Tổng mức

đầu tư

9 Trường THCS Đức Phổ;  Hạng mục: 04 phòng học bộ môn (điểm TDP Phổ
Hoà)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2909/QĐ-
UBND ngày
26/10/2026

5.700 1.482

10  Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn từ ngã tư Đông Thuận đến
giáp xã Khánh Cường 

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2904/QĐ-
UBND ngày
26/10/2026

600 156

11 Hê thống điện chiếu sáng công cộng đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Nghiêm,
TDP Vĩnh Bình đến nhà ông Huỳnh Văn Nhật, TDP An Ninh

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2905/QĐ-
UBND ngày
26/10/2026

1.200 321,7

12 Tuyến đường Hốc Cát đi giáp xã Nguyễn Nghiêm Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2906/QĐ-
UBND ngày
26/10/2026

1.000 260

13 Tuyến đường ngã ba ông Tịnh đi đồng Đất Đóng (giai đoạn 2), TDP Thanh
Lâm

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2907/QĐ-
UBND ngày
26/10/2026

1.500 390

14 Mở rộng, gia cố lề đường, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc và hệ
thống an toàn giao thông các tuyến đường đô thị 

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2026-2027

Số 2917/QĐ-
UBND ngày
27/10/2026

2.000 520

II KẾ HOẠCH VỐN CHO CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 81.000 1.000

1 Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (cơ sở mới); Hạng mục: Lối đi nội bộ,
tường rào, cổng ngõ, nhà ăn bán trú và nhà vệ sinh

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2949/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

5.700 50

2 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2956/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

3.000 50

3 Trường Tiểu học Đức Phổ; hạng mục: Nhà bộ môn và nhà vệ sinh, nhà ăn
(điểm Tổ dân phố Phổ Hoà)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2972/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

6.000 45

4 Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Đức Phổ (điểm TDP Tân An) Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2973/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

2.000 45

5 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Phổ Ninh (cũ) Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2977/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

4.000 45

6 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Phổ Minh (cũ) Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2978/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

3.100 45
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TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư
Thời
gian

thực hiện

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn

đầu tư công
năm 2026

Ghi chú
Số, ngày tháng,

năm
Tổng mức

đầu tư

7 Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2912/QĐ-
UBND ngày
31/12/2025

1.800 45

8 Lắp đặt cụm Camera an ninh trên địa bàn phường Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2979/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

2.000 45

9 Trường Trung học sơ cơ Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Hạng mục: san nền,
thoát nước, sân tập có mái che, di dời mồ mã (điểm tổ dân phố An Trường)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2971QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 4.000 45

10 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng uỷ, UBND phường; Hạng mục: hệ
thống PCCC, sân vườn, các hạng mục phụ trợ

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2983QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 4.000 45

11 Nâng cấp tuyến đường BTXM từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà ông Đồng,
TDP Vĩnh Bình 

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2964/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

2.800 45

12
Hệ thống thoát nước từ ngã 5 Trương Định - Chu Văn An - Trần Quang Diệu
đến khu Đồng Phởi Trong và Nâng cấp mặt đường khu vực ngã 5, đường Trần
Quang Diệu

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2957QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 3.000 45

13 Nâng cấp tuyến đường bê tông đi cầu Trắng, tuyến đường từ Trường Mầm
non đi đến giáp Nghĩa địa và tuyến Bến Cá Sông Trường

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2955QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 2.500 45

14 Cải tạo, sửa chữa các Nhà sinh hoạt văn hoá trên địa bàn phường Đức Phổ
(giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2970QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 2.000 45

15 Trường TH Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: 04 phòng bộ môn (điểm TDP An
Trường)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2891/QĐ-
UBND ngày
31/12/2025

6.000 45

16 Trường THCS Đức Phổ; Hạng mục: Khu thể dục thể chất (điểm TDP Phổ
Hoà)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2951/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

3.000 45

17 Trường THCS Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: 04 phòng bộ môn (điểm TDP An
Trường)

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2952/QĐ-
UBND ngày
29/10/2026

6.000 45

18 KCH kênh đồng Cát đi đồng Cấm, TDP An Ninh Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029

Số 2867/QĐ-
UBND ngày
31/12/2025

1.100 45
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TT DANH MỤC  DỰ ÁN Chủ đầu tư
Thời
gian

thực hiện

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định phê duyệt dự án Kế hoạch vốn

đầu tư công
năm 2026

Ghi chú
Số, ngày tháng,

năm
Tổng mức

đầu tư

19 Cải tạo tuyến đường Trần Phú (giai đoạn 2) Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2954QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 8.000 45

20 Đập ngăn nước sông cầu Bàu Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2966QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 5.500 45

21 Xây dựng cầu Máng, TDP Hiển Lâm Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2967QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 2.500 45

22 Điện mặt trời áp mái trụ sở Đảng ủy, UBND phường Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng phường 2027-2029 Số 2980QĐ-UBND

ngày  29/10/2026 3.000 45



7

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC TỔNG HỢP
 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 THUỘC NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG  

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày    tháng 11 năm 2026 của HĐND phường Đức Phổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT DANH MỤC  DỰ ÁN

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu
tư công năm 2026 

Ghi chú
Tổng cộng

Trong đó:
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách phường Ngân sách phường

A Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 19.150 19.150 18.374,000 18.374,000

I Nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất 10.615 10.615
1 Kế hoạch vốn tỉnh giao đợt 1 8.500
a Kinh phí đã phân bổ 8.075

b Kinh phí tiết kiệm 5% (nộp trả ngân sách cấp trên) 425

2 Kế hoạch vốn tỉnh giao bổ sung đợt 2 1.651

3 Nguồn thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng thêm 464

II Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 8.535
B Phân khai kế hoạch vốn 8.075 8.075 18.374,000 18.374,000

1
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm
2026 (bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành có nhu
cầu vốn)

8.075 8.075 9.980,300 9.980,300 Phụ lục 01

2 Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 8.393,700 8.393,700
Phụ lục 02a Dự án khởi công mới năm 2026 7.393,700 7.393,700

b Kế hoạch vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư 1.000,000 1.000,000
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